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Chƣơng I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ   

1. Tên chủ cơ sở  

- Tên chủ cơ sở: Hộ kinh doanh Trần Thị Bông 

- Địa chỉ trụ sở: Ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Bà Trần Thị Bông 

- Mã số thuế: 8540498419 

- Điện thoại: 0979122201 

- Giấy chứng nhận nhận đăng ký hộ kinh doanh số 58C8001442 do Phòng 

tài chính – kế hoạch, UBND huyện Châu Thành cấp lần đầu ngày 15 tháng 10 

năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 20 tháng 01  năm 2022.  

2. Tên cơ sở : 

- Tên cơ sở: Cơ sở giết mổ gia cầm Trƣờng Thịnh (gọi tắt là cơ sở) 

- Địa điểm cơ sở: Ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh. 

 - Quy mô cơ sở  đƣợc xây dựng khu đất có tổng diện tích 1000 m
2
 trong đó 

khu 1 (hiện hữu), khu 2 (dự kiến quý I-2024 đi vào hoạt động) tại Ấp Chăng 

Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Vốn kinh doanh của Cơ sở 

là 300.000.000 (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng). 

 + Cơ sở giết mổ gia cầm Trƣờng Thịnh đƣợc quy định tại khoản 3 điều 10 

của Luật  công và khoản 4 mục IV Phụ lục I nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Công 

cơ sở đƣợc xác định thuộc Nhóm C. 

 + Căn cứ mục 2, Phụ lục V nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Cơ sở 

nhóm III.  

+ Căn cứ Khoản 2 Điều 39 và Khoản 4 Điều 41 Luật bảo vệ môi trƣờng năm 

2020 thì cơ sở thuộc đối tƣợng phải lập báo cáo đề xuất cấp GPMT trình Phòng 

tài nguyên và Môi trƣờng xem xét và tham mƣu Ủy ban nhân dân huyện cấp 

giấy phép môi trƣờng. 

Tứ cận khu đất nhƣ sau: 

+ Bắc giáp với nhà dân; 
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+ Nam giáp với nhà dân; 

+ Đông giáp với quốc lộ 53; 

+ Tây giáp với nhà dân. 

 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí của cơ sở 
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Hình 2. Sơ đồ mặt bằng tổng thể của cơ sở (khu 1) 

 

Hình 3. Sơ đồ mặt bằng tổng thể của cơ sở (khu 2) 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở   

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở  

 Công suất của Cơ sở giết mổ gia cầm Trƣờng Thịnh với công suất 300 

con gia cầm/ngày. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  

* Công nghệ sản xuất của khu 1 (hiện hữu) nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực nuôi nhốt 

Tắm, rửa sạch 

Cắt tiết 

Trụng nóng, làm sạch 

lông 

Làm căng da 

Lấy nội tạng 

Tách thịt 

Kiểm tra thú y, đóng 

dấu 

Xuất ra thị trƣờng 

tiêu thụ 

Nƣớc thải 

Nƣớc thải 

Nƣớc thải, 

chất thải rắn  

Chất thải 

rắn 

Cán bộ thú y thực 

kiểm dịch 

Gia cầm 
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* Công nghệ sản xuất của khu 2 nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực nuôi nhốt 

Tắm, rửa sạch 

Gây choáng làm ngất 

Cắt tiết 

Trụng nóng, làm sạch 

lông 

Làm căng da 

Lấy nội tạng 

Tách thịt 

Kiểm tra thú y, đóng 

dấu 

Xuất ra thị trƣờng 

tiêu thụ 

Nƣớc thải 

Nƣớc thải 

Nƣớc thải, 

chất thải rắn  

Chất thải 

rắn 

Gia cầm 

Cán bộ thú y thực 

kiểm dịch 
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 Thuyết minh quy trình 

Gia cầm (gà) đƣợc Cơ sở thu mua với tần suất 2 ngày/lần, sau khi gia cầm 

đƣợc vận chuyển tại khu nuôi nhốt Cơ sở tiến hành kiểm tra tình trạng dịch 

bệnh. Trƣờng hợp gia cầm đƣợc kiểm dịch không đạt chuẩn sẽ đƣợc thu gom 

xử lý tại lò đốt nhằm mục đích tiêu hủy mầm dịch bệnh. 

Công đoạn gây choáng: Khi chuẩn bị giết mổ gia cầm đƣợc tắm sạch và 

đƣa tới công đoạn kích ngất, phƣơng pháp sử dụng là dùng máy chích điện. 

Công đoạn cắt tiết: Sau khi gây choáng gia cầm đƣợc cắt tiết bằng dụng 

cụ sắc nhọn rạch ngay động mạch chủ ngay cổ để máu chảy ra và chậm nhất là 

1 phút sau công đoạn gây choáng. Lƣợng huyết lấy ra khoảng 5% trọng lƣợng. 

Công đoạn trụng nóng và làm sạch lông: Gia cầm đƣợc di chuyển đến 

công đoạn trụng nóng (nhiệt độ trong nồi đƣợc duy trì ở khoảng 62
0
C) để làm 

sạch lông và đƣợc vệ sinh sạch. 

Công đoạn làm căng da: Gia cầm sau khi đƣợc vệ sinh làm sạch lông sẽ 

đƣợc xử lý qua máy làm căng da. 

Công đoạn lấy nội tạng, tách thịt: Gia cầm sẽ đƣợc công nhân mổ lấy lòng 

và tách thịt. 

Công đoạn kiểm tra thú y và đóng dấu: Công đoạn cuối cùng là cán bộ thú 

y kiểm tra, đóng dấu và thịt gia cầm đƣợc vận chuyển ra thị trƣờng tiêu thụ. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

 Sản phẩm của Cơ sở chủ yếu là gia cầm (gà) đã đƣợc xử lý giết mổ đạt 

tiêu chuẩn.  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện nƣớc của cơ sở 

Bảng 1. Máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động của Cơ sở 

STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 
Tình trạng sử 

dụng 

1 Nồi nƣớc ngâm 01 70% 

2 Máy đánh lông 02 70% 

3 Nồi làm căng da 01 70% 

4 Bàn ra nội tạng 01 70% 

Nguồn: Cơ sở giết mổ gia cầm Trường Thịnh 
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Bảng 2.  Máy móc thiết bị dự kiến phục vụ cho khu 2 

STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 
Thời gian dự 

kiến 

1 Nồi nƣớc ngâm 01 

Quý I - 2024 
2 Máy đánh lông 01 

3 Nồi làm căng da 01 

4 Bàn ra nội tạng 01 

Nguồn: Cơ sở giết mổ gia cầm Trường Thịnh 

a. Nhu cầu về nguyên liệu 

Cơ sở giết mổ gia cầm Trƣờng Thịnh hoạt động giết mổ ƣớc tính khoảng 

300 con gia cầm/ngày và tùy thuộc vào nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm hàng ngày 

trên thị trƣờng. Gia cầm đƣợc thu mua trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân 

cận. 

b. Nhu cầu về nhiên liệu 

- Nguồn cung cấp điện: Điện lực Châu Thành. 

- Nhu cầu sử dụng điện khoảng 7.200 kWh/tháng. Việc sử dụng điện phục 

vụ cho mục đích thắp sáng và hoạt động của các loại máy móc, thiết bị.  

c. Nhu cầu cung cung cấp nƣớc 

 - Nguồn nƣớc sử dụng cho sản xuất ƣớc tính 4m
3
/ngày. 

 - Nguồn nƣớc sử dụng cho hoạt động sinh hoạt: 

- Số lƣợng nhân viên làm việc tại Cơ sở khoảng 6 ngƣời. Lƣợng nƣớc cấp 

cho sinh hoạt trung bình khoảng 0,3 m
3
/ngày.đêm. Nguồn cung cấp nƣớc cho cơ 

sở là đơn vị Trung tâm Nƣớc sạch và Vệ sinh Môi trƣờng nông thôn xã Hoà Lợi. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

Cơ sở bao gồm các hạng mục công trình chính và các hạng mục công 

trình phụ trợ nhƣ sau: 

a. Các hạng mục công trình chính:  
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Bảng 3. Các hạng mục công trình chính 

STT Hạng mục Số lƣợng Diện tích (m
2
) 

1 Khu vực giết mổ 1 1 300 

2 Khu thành phẩm 1 72 

3 Khu nuôi nhốt 2 50 

4 Khu trụng lông 1 20 

5 Khu cắt tiết 2 20 

6 Khu làm căng da 1 20 

7 Khu mổ lòng 1 20 

8 Khu kiểm tra ra thịt 1 25 

9 Phòng thú y 1 18 

10 Khu đựng lòng gà đã sở chế 1 50 

11 Phòng quản lý 1 30 

12 Nhà vệ sinh 1 25 

13 Phòng thay đồ 1 15 

14 
Khu xử lý nƣớc thải (hầm 

biogas) 
1 15 

15 Lối đi nội bộ, cây xanh... Toàn bộ 320 

Tổng cộng 1.000 

b. Các hạng mục công trình phụ trợ: Diện tích khoảng 1000 m
2
 gồm các hạng 

mục công trình nhƣ sau: 

- Khu vực sân bãi 

 - Lối đi nội bộ 

 - Khu vực trồng cây xanh... 

c. Công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng 
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- Công trình thu gom và thoát nƣớc mƣa: Do tính chất nƣớc mƣa tƣơng 

đối sạch nên chủ cơ sở  không xây dựng các công trình hạ tầng mang tính 

chuyên dụng, tại Cơ sở có máng xối để thu nƣớc mƣa.  

- Công trình thu gom và xử lý nƣớc thải: Nƣớc thải tại Cơ sở bao gồm 

nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom và xử lý bằng hầm tự hoại, nƣớc thải sản xuất 

đƣợc thu gom xử lý bằng hầm biogas. 

- Công trình xử lý bụi và khí thải: Bụi và khí thải chủ yếu phát sinh từ 

phƣơng tiện giao thông, phƣơng tiện vận chuyển máy móc, thiết bị, xe chở hàng 

hoá ... tải lƣợng khí thải không đáng kể nên chủ đầu không xây dựng các công 

trình xử lý. Chủ  có biện pháp che chắn cho xe vận chuyển hàng hoá nhằm hạn 

chế đến mức thấp nhất việc phát sinh bụi trong quá trình vận chuyển. 

 - Công trình quản lý CTNH: Chất thải nguy hại tại cơ sở chủ yếu là bóng 

đèn thải huỳnh quang thải, giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần nguy hại với số 

lƣợng không nhiều. Chủ  đã trang bị thùng chứa chuyên dụng để chứa loại chất 

thải này đảm bảo theo quy định. 

 - Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn: Bố trí các thùng chứa rác trong 

khuôn viên Cơ sở và định kỳ mỗi ngày 1 lần thu gom vào thùng chứa rác công 

cộng để đơn vị thu gom rác trên địa bàn đến thu gom và xử lý. 

 - Công trình phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trƣờng đối với nƣớc thải: 

Lƣợng nƣớc thải sản xuất với lƣu lƣợng tối đa khoảng 4 m
3
/ngày, lƣu lƣợng 

nƣớc thải sinh hoạt là 0,384 m
3
/ngày. Cho nên chủ cơ sở  không xây dựng các 

công trình phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trƣờng đối với nƣớc thải. Chủ cơ 

sở  thuê xe bồn có đầy đủ chức năng đến hút bùn khi hầm tự hoại đầy. 

- Công trình phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy nổ: Treo các bảng nội 

quy và tiêu lệnh chữa cháy, bố trí bình chữa cháy... theo TCVN 3890:2009 Tiêu 

chuẩn về phƣơng tiện PCCC cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra và 

bảo dƣỡng. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

GIẾT MỔ GIA CẦM TRƢỜNG THỊNH 

 

Đơn vị tƣ vấn: CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG TỪ THIỆN 

SĐT: 0972 029 302 

Địa chỉ: Quốc lộ 53, khóm Phƣớc Trị, phƣờng 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

Chƣơng II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân cùng môi trƣờng 

 Hiện nay chƣa có quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trƣờng tỉnh. 

  Vị trí thực hiện cơ sở tại Ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh, thuận lợi trong giao thông vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm. 

Mặt khác Trà Vinh là một tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long, là điểm sáng 

về thu hút  trong và ngoài nƣớc, ngoài hệ thống giao thông thuận lợi, còn có lực 

lƣợng lao động dồi dào, vì vậy đây là khu vực thuận lợi phát triển của cơ sở . 

Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 

31/10/2018 của Thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030.  

Cơ sở  giúp thúc đẩy phát triển nền kinh tế của địa phƣơng, tạo ta các cơ 

hội việc làm, cải thiện đời sống cho ngƣời dân khu vực, tăng thu nhập ngân sách 

cho địa phƣơng, giảm thiểu các tác động từ chất thải đến con ngƣời, môi trƣờng 

xung quanh. 

Do vậy, việc thực hiện cơ sở  “Cơ sở giết mổ gia cầm Trƣờng Thịnh” là 

hoàn toàn phù hợp với quy hoạch cũng nhƣ chủ trƣơng phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Trà Vinh. 

2. Sự phù hợp của cơ sở  đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

a) Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

nƣớc 

Cơ sở sử dụng nƣớc thủy cục, không sử dụng nƣớc giếng khoan nên không 

gây tác động đến nƣớc dƣới đất. 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải là ao chứa sinh học đƣợc bố trí tại Cơ sở, có thể 

tích 320 m
3
 (dài 20m x rộng 8m x sâu 2m). Ao chứa sinh học đƣợc trồng các cây 

thực vật nhƣ thủy trúc, lục bình có khả năng hấp thụ và chuyển hóa các chất thải 

từ môi trƣờng nƣớc, ngoài ra còn tạo cảnh quan cho khu vực. Vì vậy, nƣớc thải 

tại Cơ sở không xảy ra sông không làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng 

nƣớc tại khu vực. 
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Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải đầu ra sau hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ 

sau: 

- Vị trí lấy mẫu: Nƣớc thải đầu ra sau hệ thống xử lý 

- Ngày lấy mẫu: 29/9/2023 

- Chỉ tiêu thử nghiệm: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng N, Coliforms 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải 

công nghiệp 

Bảng 4. Kết quả thử nghiệm mẫu nƣớc thải sau hệ thống xử lý 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột B 

1 pH -- 6,95 5,5 – 9 

2 TSS mg/L 46,8 100 

3 COD  mg/L 87 150 

4 BOD5 mg/L 31 50 

5 Tổng N  mg/L 18,3 40 

6 Coliforms MPN/100mL 3.300 5.000 

Nguồn: Phiếu kết quả thử nghiệm số 290923/9815:1/QTMT/REC của Trung 

tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường – REC 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích có 06/06 thông số nằm trong quy chuẩn cho 

phép của QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B, nƣớc thải sau hệ thống xử lý có chất 

lƣợng tốt. 

Bảng 5. Kết quả thử nghiệm mẫu không khí xung quanh cách Cơ sở 100m 

b) Sự phù hợp của cơ sở  đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

không khí  

Chất lƣợng không khí khu vực tại cơ sở và xung quanh cơ sở  tại thời điểm 

khảo sát bình thƣờng. Không thấy hiện tƣợng không khí bị ô nhiễm. 

- Vị trí lấy mẫu: Khu vực cách cơ sở 100m theo hƣớng gió 

- Ngày lấy mẫu: 27/9/2022 

- Chỉ tiêu thử nghiệm: Tiếng ồn, Bụi tổng, SO2, NO2, CO 

- Quy chuẩn so sánh: 
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+ QCVN 05: 2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh. 

+ QCVN 26: 2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27: 2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng 6. Kết quả thử nghiệm mẫu không khí xung quanh cách Cơ sở 100m 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN 05: 

2023/BTNMT 

QCVN 26: 

2010/BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 65 - 70 

2 Bụi tổng mg/m
3 

0,11 0,3 - 

3 SO2 mg/m
3
 0,054 0,35 - 

4 NO2 mg/m
3
 0,045 0,2 - 

5 CO mg/m
3 

4,10 30 - 

Nguồn:  

- Phiếu kết quả thử nghiệm số 10.22.490-1 ngày 04/10/2022 của Công ty CP 

Phát triển và phân tích môi trường Pacific. 

- Phiếu kết quả thử nghiệm số 10.22.490-2 ngày 04/10/2022 của Công ty CP 

Phát triển và phân tích môi trường Pacific. 

Nhận xét: Qua bảng phân tích kết quả cho thấy chất lƣợng môi trƣờng không 

khí tại khu vực cách Cơ sở 100 m khá tốt đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

môi trƣờng không khí xung quanh, QCVN 26: 2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn. 
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Chƣơng III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ   

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom và thoát nước mưa: 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ thu gom và thoát nƣớc mƣa 

- Nƣớc mƣa từ máng xối của cơ sở sẽ đƣợc thu gom vào 03 hầm chứa  

(210 m
3
) và 01 bồn composite 5m

3
. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn từ sân bãi, đừng nội bộ của cơ sở sẽ đƣợc thu gom 

về rãnh thoát nƣớc đƣợc bố trí tại cơ sở sau đó sẽ đƣợc chảy vào ao lắng sinh 

học. 

-  Thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn: 

+ Vệ sinh sân bãi, đƣờng nội bộ. Tần suất thực hiện 01 lần/ngày. 

+ Các loại chất thải rắn đƣợc tập kết đúng nơi quy định để hạn chế nguồn 

gây ô nhiễm cho nƣớc mƣa chảy tràn. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

Nƣớc thải sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của nhân viên cửa hàng từ nhà vệ 

sinh đƣợc thu gom vào hầm tự hoại 3 ngăn để xử lý, tại cơ sở bố trí 02 nhà vệ 

sinh, thể tích hầm tự hoại bố trí mỗi nhà vệ sinh là 7 m
3
. Nƣớc thải sau xử lý tự 

thấm vào môi trƣờng đất. 

1.3. Xử lý nước thải sinh hoạt: 

Nƣớc thải sinh hoạt tại cơ sở sẽ đƣợc xử lý bằng hầm tự hoại nguyên lý 

hoạt động theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

Nƣớc mƣa chảy tràn từ 

sân bãi, đƣờng nội bộ  Ao lắng sinh học 
Rãnh 

thoát 

nƣớc 

Nƣớc mƣa từ 

mái nhà 

Máng xối 03 hầm chứa  (210 m
3
) và 

01 bồn composite 5m
3
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Hình 5.  u  trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

* Thuyết minh quy tr nh: Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 02 chức 

năng bao gồm lắng và phân huỷ cặn lắng.  

Cặn lắng đƣợc giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các sinh 

vật kỵ khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ từ từ. Hiệu quả xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt bằng bể tự hoại đạt 60 - 65% cặn lơ lửng SS và 20 - 40% BOD. Quy trình 

hoạt động của bể cụ thể nhƣ sau: 

+ Ngăn chứa và phân hủy kỵ khí: Có thể tích tối thiểu chiếm ½ tổng thể 

tích của hầm tự hoại, đây là ngăn tiếp nhận trực tiếp dòng thải. Thành phần, đặc 

tính của nƣớc thải sinh hoạt là chứa nhiều chất hữa cơ, cặn lơ lửng hòa tan và 

không tan trong nƣớc, chứa nhiều hàm lƣợng Nitơ và photpho tồn tại dƣới các 

dạng hợp chất muối.  

+ Do đó, tại đây dƣới tác động của trọng lực phần cặn có tỷ trọng lớn 

đƣợc lắng xuống đáy bể và giữ lại; các thành phần ô nhiễm sẽ đƣợc xử lý bằng 

các loại vi sinh vật yếm khí tồn tại dƣới đáy bể, chúng phân hủy các hợp chất 

hữu cơ, các thành phần muối amoni thành các khí tự do, tách ra khỏi nƣớc, làm 

giảm hàm lƣợng ô nhiễm từ 40% - 45%. Phần váng nổi tích lũy trên bề mặt cũng 

sẽ đƣợc tính toán và hút định kỳ cùng với lƣợng cặn đã phân hủy trong bể. 

+ Nƣớc thải tiếp tục theo dòng chảy sang ngăn thứ hai ngăn lắng. Thể 

tích của ngăn lắng chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự hoại. Dòng nƣớc thải sau 

khi đƣợc xử lý kỵ khí tại ngăn chứa đƣợc dẫn vào ngăn lắng nhằm loại bỏ tiếp 

tục lƣợng chất rắn lơ lửng còn trong dòng thải và sinh ra từ quá trình phân hủy 

của vi sinh vật. Ở ngăn này, các chất hữu cơ trong nƣớc thải và bùn cặn đã lắng, 

chủ yếu là các Hydrocacbon, đạm, béo,... đƣợc phân hủy bởi các vi khuẩn kỵ khí 

và các loại nấm men. Nhờ vậy, cặn lên men, bớt mùi hôi, giảm thể tích. Chất 
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không tan chuyển thành chất tan và chất khí (chủ yếu là CH4, CO2, H2S, 

NH3,...). 

+ Ngăn gạn: Thể tích chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự hoại. Tại đây, 

toàn bộ sinh khối cũng nhƣ cặn lơ lửng còn lại trong nƣớc thải đƣợc loại bỏ 

bằng vật liệu gạn. Nƣớc thải sau ngăn gạn sẽ đƣợc chảy về ao lắng trong khuôn 

viên cơ sở. 

-  ử lý bùn thải phát sinh từ hầm tự hoại: Thực hiện thuê đơn vị có chức 

năng hút bùn thải hầm tự hoại và xử lý đúng quy định tần suất 1 lần/năm. 

 

Hình 6. Sơ đồ cấu tạo hầm tự hoại 3 ngăn 

1.4. Xử lý nước thải sản xuất: 

Lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh hoạt động sản xuất khoảng 4 m
3
/ngày. Nƣớc 

thải sản xuất thu gom vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

Quy trình xử lý nƣớc thải tại hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Quy trình xử lý nƣớc thải tại hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

   

Nƣớc thải Khu 1 

 

Khí gas 

Ao lắng sinh học  

(320 m
2
) 

 

Đốt 

Lƣợc rác thô  

Hầm ủ 

Biogas 3 

(50 m
3
) 

 

Bể 

lọc 

Clorin  

Nƣớc 

thải  

Khu 2 

Lƣợc rác thô  

Hầm ủ 

Biogas 2 

(50 m
3
) 

 

Hầm ủ 

Biogas 1 

(80 m
3
) 
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Quy trình xử lý chất thải: 

 - Xử lý bằng hầm ủ biogas: 

 Tại hầm ủ biogas diễn ra quá trình phân hủy kỵ khí nhờ hoạt động của hệ 

vi sinh vật kỵ khí bắt buộc góp phần xử lý đáng kể các chất hữu cơ, dinh dƣỡng 

trong nƣớc thải. Đặc trƣng của quá trình sinh học kỵ khí là phát sinh khí gas 

(hỗn hợp khí metan, CO2, H2S, NOx …) đƣợc tận dụng để làm khí đốt, phục vụ 

cho hoạt động của cơ sở; bùn sau quá trình ủ đƣợc tận dụng để làm phân bón 

cho cây trồng. 

 Sản phẩm sau quá trình ủ biogas tiêu diệt đƣợc đa số mầm bệnh nhờ nhiệt 

độ sinh ra trong quá trình ủ.  

Sau đó nƣớc thải đƣợc châm Clorin có tác dụng oxy hóa chất hữu cơ khử 

trùng nƣớc thải. 

- Bể lọc 

 Nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn đến bể lọc. Bể lọc (chứa các vật liệu cát, sỏi, đá 

dăm) có thời gian lƣu dài thuộc loại bể lọc chậm theo dòng chảy tự nhiên nên 

hiệu suất lọc cao. Bể lọc góp phần xử lý các cặn lắng còn sót lại qua đó góp 

phần giảm TSS, COD, BOD, dinh dƣỡng và Coliform. 

 - Ao sinh học 

 Do hiệu suất xử lý của quá trình ủ biogas chỉ đạt từ 60-70% nên nƣớc thải 

sau quá trình xử lý này vẫn chƣa đạt tiêu chuẩn, còn chứa nhiều chất dinh 

dƣỡng, dễ gây hiện tƣợng phú dƣỡng hóa ảnh hƣởng đến các loài động vật trong 

nƣớc nên tiếp tục đƣợc xử lý bằng ao sinh học. Hiệu suất xử lý nƣớc thải của lục 

bình đối với độ đục là 97,79%, COD là 66,10%, nito tổng là 64,36%, phosphat 

tổng là 42,54%. 

 Trong ao có trồng rau muống, lục bình và thả cá. Sử dụng ao nuôi cá là 

một phƣơng pháp lọc sinh học đƣợc áp dụng khá phổ biến vì tốn ít chi phí, có 

hiệu quả trong việc xử lý nƣớc và dễ làm. Bằng cách nuôi các loại cá ăn tạp chủ 

yếu là cá rô phi trong ao lắng sẽ góp phần giảm bớt tối đa sự sinh trƣởng của các 

loại rong tảo và vi sinh vật... giúp tăng hiệu suất xử lý nƣớc. Ao nuôi cá có diện 

tích lớn và dòng chảy chậm, thời gian lƣu nƣớc dài nên cũng góp phần xử lý 

TSS trƣớc khi thải tra môi trƣờng. Ngoài ra, sự sinh trƣởng và phát triển của cá 

trong ao cũng là một chỉ thị sinh học quan trọng chứng tỏ nƣớc thải sau xử lý 

phù hợp thải ra môi trƣờng xung quanh. 

 Nƣớc thải sau xử lý đƣợc thải vào ao tiếp nhận của cơ sở.  
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 Cặn từ hầm ủ Biogas sẽ đƣợc dùng làm phân bón cho cây trồng. Sau thời 

gian sử dụng (khoảng 1 năm) thì cặn trong hầm ủ đƣợc vét ra, nhằm trả lại thể 

tích phân hủy và đƣợc tận dụng làm nguồn phân hữu cơ.  

2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải từ phƣơng tiện vận chuyển: Bụi và khí thải có thể phát sinh 

trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ra vào cơ sở. Các tác nhân 

gây ô nhiễm môi trƣờng không khí chủ yếu là do sản phẩm chất đốt nhiên liệu 

dầu Diesel. Khí thải khi đốt cháy dầu chủ yếu là các khí: CO, CO2, SO2, NO2, 

VOC…… 

- Tác động đến môi trƣờng: nguồn phát thải này rộng và là nguồn ô nhiễm 

phân tán, nguồn thải di động và nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí ở mức 

thấp nên ảnh hƣởng của khí thải đến môi trƣờng không khí không lớn. Tại cơ sở 

thì phƣơng tiện ra vào trong khoảng thời gian ngắn, phƣơng tiện tắt máy khi đến 

giao dịch nên mức độ ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí tại khu vực thấp. 

Để giảm thiểu nguồn ô nhiễm này các biện pháp đƣợc áp dụng nhƣ sau: 

- Các tuyến đƣờng nội bộ, sân bãi đều đƣợc bêtông hóa. Định kỳ vệ sinh 

tuyến đƣờng nội bộ, sân bãi. Tần suất tối thiểu 01 lần /ngày. 

- Tăng cƣờng mật độ cây xanh trong khuôn viên Dự án, qua đó cải thiện 

điều kiện vi khí hậu, tạo cảnh quan và giảm khả năng lan truyền của tiếng ồn. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và sửa chữa khu vực sân, đƣờng bị xuống cấp có 

khả năng phát sinh bụi. 

- Tại cơ sở bố trí hàng rào cao 3m, tại khuôn viên cơ sở trồng cây xanh dọc 

theo hàng rào che chắn nhằm hạn chế bụi, mùi hôi. 

2.3. Về công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn 

a) Công trình lƣu giữ, xử lý rác thải sinh hoạt 

Thành phần chính chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm vỏ trái cây, 

thức ăn thừa, bao bì, túi nylon, giấy, vỏ hộp, … phát sinh khoảng 6kg/ngày.  

Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí thùng chứa rác sinh hoạt tại khu vực sinh hoạt của nhân viên và 

thu gom vào thùng rác công cộng định kỳ 1 lần/ngày. 

- Bố trí 01 thùng rác nhựa PE, dung tích 12 lít, có nắp đậy tại khu vực nhà 

vệ sinh. 
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- Bố trí 02 thùng rác nhựa PE, dung tích 120 lít, có nắp đậy trên đƣờng nội bộ. 

- Hợp đồng vận chuyển rác thải sinh hoạt với Hợp tác xã xây dựng – Môi 

trƣờng Châu Thành 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không để công 

nhân vứt rác bừa bãi; 

b) Công trình lƣu trữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

- Phế phẩm lông, móng,...gia cầm (gà) đƣợc thu gom trung bình 5-

7kg/ngày bán cho Cơ sở thu mua trong khu vực. Ngoài ra, hoạt động của cơ sở 

còn phát sinh bao bì chứa thuốc sát trùng khoảng 5 kg/năm . 

- Nội tạng của gia cầm sau khi xử lý đƣợc thu gom trung bình 100 kg/ngày 

đƣợc bán cho Cơ sở thu mua trong khu vực. 

Biện pháp xử ký chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

- Bố trí 01 thùng rác nhựa PE, dung tích 120 lít, có nắp đậy. 

- Hợp đồng với các đơn vị thu mua lông vũ, nội tạng gia cầm trong khu vực. 

c) Công trình lƣu trữ, xử lý chất thải ngu  hại 

Chủ dự án thống kê các loại chất thải nguy hại có thể phát sinh bao gồm: 

bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu nhớt, khối lƣợng phát sinh ƣớc 

tính tối đa khoảng 5kg/năm. 

Xác gia cấm chết do dịch bệnh phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh ở địa 

phƣơng nên không xác định đƣợc khối lƣợng; còn bao bì cứng thải bằng 

nhựa/kim loại/vật liệu khác (chai/lọ đựng thuốc thú y, thuốc phòng trị bệnh) 

phát sinh rất ít đƣợc thu gom theo quy định.  

Biện pháp xử lý chất thải rắn nguy hại: 

         - Chất thải nguy hại phát sinh với khối lƣợng rất thấp nên Công ty không 

xây dựng nhà kho riêng biệt, chỉ bố trí khu vực lƣu chứa theo đúng quy định tại 

Điều 35 của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng.  

- Trang bị 01 thùng chứa chất thải nguy hại (có nắp đậy, đặt ở nơi có 

mái che, đảm bảo không rò rỉ), có dán nhãn theo đúng quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định khi 

số lƣợng đủ nhiều. 
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         - Đối với xác gia cầm chết, bệnh cần đem tiêu hủy tại lò tiêu hủy đƣợc bố 

trí tại cơ sở sau khi xác gia cầm đƣợc đốt cháy thải ra ao làm thức ăn cho cá. 

2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Tiếng ồn phát sinh từ: Hoạt động vận chuyển ra vào cơ sở sẽ gây ra tiếng 

ồn trong khu vực. Khi có nhiều nguồn ồn phát ra cùng lúc, tại bất kỳ điểm nào 

trên khu vực, đều chịu tác động tổng hợp của các nguồn ồn mang lại. 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

- Không chuyên chở quá tải trọng quy định. 

- Tất cả các phƣơng tiện vận chuyển phải đảm bảo yêu cầu kiểm định của 

Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng. 

- Do cơ sở hoạt động nhiều vào ban đêm nên mọi hoạt động cần phải nhẹ 

nhàng hạn chế tiếng động mạnh và đảm bảo tiếng ồn không vƣợt QCVN 26: 

2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

2.5. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng  

a) Sự cố về nước thải: 

Để kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

(hầm biogas), chủ cơ sở các biện pháp sau: 

Bảng 7. Các sự cố và cách khắc phục khi vận hành hầm Biogas 

Hiện tƣợng Nguyên nhân Cách khắc phục 

Khí không có hoặc ít 

so với dự kiến 

Nguyên liệu bị nhiễm độc 

tố 

Kiểm tra lại nguyên liệu nạp 

đầu vào có tốt không. 

Không đủ vi sinh kỵ 

khí 

Đợi một thời gian hoặc bổ 

sung 

thêm vi sinh  

Thời tiết quá lạnh  Đợi thời tiết ấm lên 
 

Đƣờng ống dẫn khí 

hay thiết bị chứa khí bị 

rách, rò rỉ khí 

Kiểm tra toàn bộ mặt bạt 

phủ, nếu phát hiện bạt bị rách 

cần báo cho bộ phận bảo trì 

để khắc phục 
 

Nƣớc thải có tính axit Dùng vôi hoặc tro để điều 
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Hiện tƣợng Nguyên nhân Cách khắc phục 

pH<7 chỉnh 

Nƣớc thải có tính kiềm  Chỉ cần đợi một thời gian 
 

Lƣợng nguyên liệu đầu 

vào không đủ 

Tăng nguyên liệu nạp bổ 

sung hoặc cấp khí tự nhiên 

bằng máy thổi khí  

Thừa khí sử dụng  Quá nhiều nguyên liệu 

– Giảm bớt lƣợng nạp 

–  Thay thiết bị công suất lớn 

hơn hoặc tăng cƣờng dùng 

khí cho mục đích khác 

Nguyên liệu không 

đƣợc nạp vào hầm 

biogas 

Nguyên liệu quá đặc 
Cần bổ sung thêm nƣớc để 

pha loãng 

Các đƣờng ống cũng 

nhƣ hố ga trung gian bị 

tắt  

Kiểm tra và thông lại đƣờng 

ống 
 

Khí quá hôi  Khí chứa nhiều H2S 
Giảm lƣợng chất thải ngƣời 

hoặc lắp thêm bộ lọc H2S 

b) Sự cố chá  nổ 

 Nhằm phòng ngừa và ứng phó kịp thời khi phát sinh sự cố cháy nổ, các 

biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đƣợc áp dụng tại cơ sở cụ thể nhƣ sau: 

- Nếu có cháy, nổ xảy ra trong quá trình hoạt động thì tác hại đối với tài sản 

và tính mạng của công nhân khá lớn. Vì vậy, phải đảm bảo khâu thiết kế phù hợp 

với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Hệ thống dây điện, các chô tiếp xúc, cầu dao 

điện có thể gây tia lửa phải đƣợc bố trí thật an toàn.  

- Kiểm tra các thiết bị, đảm bảo luôn trong tình trạng an toàn về điện. Lắp 

đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định của nhà nƣớc Việt Nam. Tập huấn định 

kỳ về PCCC cho nhân viên của trại.  

- Các thiết bị nhƣ bình CO2 đƣợc bố trí phù hợp và thuận tiện nhất có thể 

lấy và sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra: đặt tại lối ra vào của Trại, tại hệ thống 

xử lý nƣớc thải, kho chứa hóa chất, nơi có rơm rạ,…Nơi để rơm rạ phải để nơi 

cách xa những vật dễ cháy, nổ.. 
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Loại Số lƣợng Tình trạng 

Bình chữa cháy bột ABC 8kg – MFZL8 2 70% 

c) Sự cố xả  ra dịch bệnh 

Các bệnh thƣờng gặp trong chăn nuôi heo thƣờng gặp bao gồm: bệnh 

H5N1, H7N9,... Để giảm thiểu tới mức thấp nhất khả năng phát sinh dịch bệnh 

cho gà trong quá trình nuôi nhốt sẽ nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhƣ sau: 

c.1. Giải pháp phòng dịch 

+ Định kỳ 4 ngày/lần rắc vôi bột xung quanh khu vực chuồng nuôi. Khu 

vực trong chuồng nuôi 02 ngày khử trùng một lần.  

+ Tiến hành tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng định kỳ chuồng trại chăn 

nuôi theo hƣớng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm tiêu diệt mầm bệnh, không 

để phát sinh dịch bệnh 

+ Khi phát hiện gà chết phải báo cáo với cán bộ thú y cấp cơ sở và cán bộ 

thý y của công ty để có biện pháp xử lý. 

c.2. Giải pháp chống dịch 

Trong trƣờng hợp khi phát hiện dịch bệnh xảy ra phải: 

+ Đƣa gà bị dịch bệnh vào chuồng cách ly. 

+ Thông báo ngay cho cán bộ thú y tại cơ sở. 

+ Không bán chạy, không ăn thịt gà trong đàn bị bệnh, không vứt xác chết 

bừa bãi. 

+ Bao vây ổ dịch, tiêu huỷ toàn bộ gà chết, mắc bệnh 

+ Nghiêm cấm ngƣời và phƣơng tiện không có nhiệm vụ qua lại, ra vào 

nơi có dịch. 

+ Vệ sinh tiêu độc khử trùng các phƣơng tiện ra vào trang trại.  

c.3. Giải pháp xử lý heo chết do dịch bệnh 

+ Trong trƣờng hợp heo chết cơ sở sẽ tiến hành xử lý, tiêu hủy xác chết 

theo QCVN 01 - 41: 2011/BNNPTN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu 

xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật. Cơ sở bố trí 

khu vực chôn lấp heo chết kích thƣớc hố rộng 3m, chiều dài 9-12m, chiều sâu 

1,2-1,5m. 
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Hình 8. Mô hình hố chôn lấp, tiêu hủy heo chết 

Các bƣớc thực hiện khi chôn heo chết (theo 8 bƣớc) đã nêu tại phần biện 

pháp xử lý đối với heo ốm, chết. 

+ Quy trình chôn lấp: đƣợc tiến hành 8 bƣớc nhƣ sau: 

 - Bƣớc 1: Khi việc đào hố hoàn tất, cho phân rác, chất độn chuồng xuống 

đáy hố.  

- Bƣớc 2: Đƣa xác động vật và sản phẩm động vật cần tiêu huỷ xuống 

hố. 

 - Bƣớc 3: Rải một lớp phân rác lên trên đống xác, có thể rắc một lớp vôi 

bột (0,8-1 kg/m2 ) lớp trên cùng đống xác.  

- Bƣớc 4: Lấp đất cho bằng miệng hố và nén chặt.  

- Bƣớc 5: Tiếp tục đắp thêm đất ở trên miệng hố theo hình chóp cụt với 

chiều cao khoảng 0,6-1 m và rộng ra xung quanh miệng hố 0,3-0,4m để tránh 

nƣớc mƣa chảy vào hố chôn.  

- Bƣớc 6: Phía ngoài khu vực hố chôn, cách khoảng 1m, tạo một rãnh 

nƣớc với kích thƣớc: rộng 20-30 cm và sâu 20-25 cm, có tác dụng dẫn nƣớc 

mƣa ra thoát ra ngoài, tránh ứ đọng nƣớc quanh hố chôn.  

- Bƣớc 7: Trên bề mặt hố chôn, rắc vôi bột với lƣợng 0,8kg/m
2
 , hoặc 

phun dung dịch chlorine nồng độ 2%, với lƣợng 0,2-0,25 lít/m
2
 để diệt mầm 

bệnh phát tán trong quá trình thao tác. 

 - Bƣớc 8: Sau khi hoàn tất việc chôn, phải đặt biển cảnh báo khu vực 

chôn lấp, cử ngƣời quản lý hố chôn trong 1-2 ngày đầu để tránh việc đào bới lấy 

xác gây hậu quả nguy hiểm, hạn chế sự qua lại của ngƣời hay vật nuôi quanh 

khu vực chôn lấp. 
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Trong trƣờng hợp số lƣợng heo chết nhiều, phải báo cáo với cơ quan chức 

năng nhƣ: UBND xã, huyện,...để kịp thời xử lý và tiêu hủy gia cầm chết. Sau khi 

tiêu hủy gia cầm xong phải vệ sinh toàn bộ khu vực trang trại theo đúng hƣớng 

dẫn của cơ quan chức năng.  
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Chƣơng V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải:  

- Nguồn phát sinh nƣớc thải: Nƣớc thải sản xuất từ quá trình giết mổ gia 

cầm.  

- Lƣu lƣợng xả thải tối đa 4 m
3
/ngày.đêm 

- Dòng nƣớc thải: Chủ cơ sở đề nghị cấp phép 01 dòng nƣớc thải là nƣớc 

thải sản xuất đƣợc xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B). 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nƣớc thải: Dòng nƣớc thải của dự án bao gồm nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý đạt 

sản xuất đƣợc xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Vì vậy, các chất ô 

nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nƣớc thải của dự án 

đƣợc trình bày chi tiết ở bảng sau: 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột B 

1 pH -- 5,5 – 9 

2 TSS mg/L 100 

3 COD  mg/L 150 

4 BOD5 mg/L 50 

5 Tổng N  mg/L 40 

6 Coliforms MPN/100mL 5.000 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Ao lắng sinh học 

- Vị trí xả nƣớc thải: thuộc ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh. Tọa độ: X= 1097483; Y= 595076 (hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105
o
30’, múi chiếu 3

o
). 

- Phƣơng thức xả nƣớc thải: tự chảy; 

- Chế độ xả nƣớc thải: 24 giờ/ngày đêm. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không có 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn  

        - Nguồn phát sinh tiếng ồn: Phát sinh từ các thiết bị phục vụ sản xuất. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn:  QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng đối với khu vực thông thƣờng từ 21 giờ đến 

06 giờ).  
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S

tt 
Khu vực Đơn vị 

Giá trị giới hạn theo QCVN 

26:2010/BTNMT 

Từ 21 giờ đến   giờ 

1 Khu vực thông thƣờng dBA 45 
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Chƣơng V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

Chất lƣợng không khí khu vực tại cơ sở và xung quanh cơ sở  tại thời điểm 

khảo sát bình thƣờng. Không thấy hiện tƣợng không khí bị ô nhiễm. 

- Vị trí lấy mẫu: Khu vực cách cơ sở 100m theo hƣớng gió 

- Ngày lấy mẫu: 27/9/2022 

- Chỉ tiêu thử nghiệm: Tiếng ồn, Bụi tổng, SO2, NO2, CO 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05: 2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

không khí. 

+ QCVN 26: 2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27: 2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng 8. Kết quả thử nghiệm mẫu không khí xung quanh cách Cơ sở 100m 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN 05: 

2023/BTNMT 

QCVN 26: 

2010/BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 65 - 70 

2 Bụi tổng mg/m
3 

0,11 0,3 - 

3 SO2 mg/m
3
 0,054 0,35 - 

4 NO2 mg/m
3
 0,045 0,2 - 

5 CO mg/m
3 

4,10 30 - 

Nguồn:  

- Phiếu kết quả thử nghiệm số 10.22.490-1 ngày 04/10/2022 của Công ty CP 

Phát triển và phân tích môi trường Pacific. 

- Phiếu kết quả thử nghiệm số 10.22.490-2 ngày 04/10/2022 của Công ty CP 

Phát triển và phân tích môi trường Pacific. 

Nhận xét: Qua bảng phân tích kết quả cho thấy chất lƣợng môi trƣờng không 

khí tại khu vực cách Cơ sở 100 m khá tốt đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

môi trƣờng không khí, QCVN 26: 2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn. 
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Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải đầu ra sau hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ 

sau: 

- Vị trí lấy mẫu: Nƣớc thải đầu ra sau hệ thống xử lý 

- Ngày lấy mẫu: 29/9/2023 

- Chỉ tiêu thử nghiệm: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng N, Coliforms 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải 

công nghiệp 

Bảng 9. Kết quả thử nghiệm mẫu nƣớc thải sau hệ thống xử lý 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột B 

1 pH -- 6,95 5,5 – 9 

2 TSS mg/L 46,8 100 

3 COD  mg/L 87 150 

4 BOD5 mg/L 31 50 

5 Tổng N  mg/L 18,3 40 

6 Coliforms MPN/100mL 3.300 5.000 

Nguồn: Phiếu kết quả thử nghiệm số 290923/9815:1/QTMT/REC của Trung 

tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường – REC 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích có 06/06 thông số nằm trong quy chuẩn cho 

phép của QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B, nƣớc thải sau hệ thống xử lý có chất 

lƣợng tốt. 
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Chƣơng VI.  CHƢƠNG TRÌNH  UAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA                

CƠ SỞ  

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

Căn cứ theo khoản 2 Điều 39 Luật bảo vệ môi trƣờng 2020 và khoản 4 

Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, cơ sở không phải thực 

hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ, “Cơ sở giết mổ gia cầm Trƣờng Thịnh” không thuộc 

đối tƣợng thực hiện quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục. 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Căn cứ Điều 97, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

và tình hình hoạt động của cơ sở. 

Chủ cơ sở xin đề xuất thực hiện chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định 

kỳ nhƣ sau: 

Bảng 10. Chƣơng trình quan trắc định kỳ của cơ sở 

Nội dung  

quan trắc 

Điểm quan 

trắc 

Thông số  

quan trắc 

Tần suất 

quan trắc 
QCVN so sánh 

Môi trƣờng 

không khí 

01 mẫu tại khu 

vực giết mổ 

Tiếng ồn, bụi lơ 

lửng, SO2, NO2, 

CO 

01 năm/lần 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

Nƣớc thải 

01 mẫu nƣớc 

thải tại đầu ra 

của ống thoát 

nƣớc thải (NT) 

pH, TSS, COD, 

BOD5, Tổng N, 

Coliforms 
 

01 năm/lần 
QCVN 40:2011 

/BTNMT, cột B 

Giám sát 

khác 

- Giám sát hệ thống PCCC và hệ 

thống chống sét theo định kỳ của cơ 

quan chuyên môn; 

03 tháng/lần  

- Giám sát vệ sinh an toàn thực 

phẩm, an toàn lao động. 

- Giám sát chất thải rắn 
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2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ Khoản 2 Điều 97, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Dự án không thuộc đối tƣợng quy định tại Phụ lục 

XXVIII, Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định này. Theo đó, Dự án 

không thực hiện quan trắc nƣớc thải, khí thải tự động, liên tục. 

3. Kinh phí thực hiện quan tắc môi trƣờng hằng năm 

 Căn cứ theo chƣơng trình quan trắc môi trƣờng tại Cơ sở giết mổ gia cầm 

Trƣờng Thịnh và Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng 

năm tại Cơ sở đƣợc dự toán nhƣ sau: 

Bảng 11.  Dự toán kinh phí quan trắc môi trƣờng 

TT Tên thông số 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

I Không khí  

1 Tiếng ồn Mẫu 1 290.789 290.789 

2 Bụi Mẫu 1 330.459 330.459 

3 NO2 Mẫu 1 523.504 523.504 

4 SO2 Mẫu 1 626.411 626.411 

5 CO Mẫu 1 1.223.028 1.223.028 

II Nƣớc thải  

1 pH Mẫu 1 63.664 63.664 

2 BOD5 Mẫu 1 280.468 280.468 

3 COD Mẫu 1 327.901 327.901 

4 TSS Mẫu 1 235.782 235.782 

5 Tổng N Mẫu 1 427.589 427.589 

6 Coliform Mẫu 1 797.626 797.626 

T ng cộng 5.127.221 
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Chƣơng VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Cơ sở chịu sự kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên của các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về môi trƣờng trên địa bàn bao gồm Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh, UBND 

huyện Châu Thành thông qua Phòng TNMT và UBND xã Hòa Lợi.  

Cơ sở chƣa bị xử phạt hành chính và xử phạt khác về bảo vệ môi trƣờng. 
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Chƣơng VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Hộ kinh doanh Trần Thị Bông xin cam kết thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động đến môi trƣờng nêu trong giấy phép môi trƣờng, đảm bảo chất thải 

đƣợc xử lý đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng và thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác theo quy định hiện hành của pháp luật 

Việt Nam. 

Thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020; các Nghị định, thông tƣ, văn 

bản pháp quy hiện hành có liên quan đến hoạt động của Dự án;  

Cam kết thực hiện các chƣơng trình quản lý và quan trắc môi trƣờng và gửi 

báo cáo đến các cơ quan có chức năng theo quy định;  

Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố, rủi ro và ô nhiễm môi trƣờng ảnh hƣởng đến 

khu vực xung quanh, chủ dự án cam kết đền bù thiệt hại do sự cố mà hoạt động dự 

án gây ra, khắc phục và phục hồi môi trƣờng theo quy định của pháp luật.  

Cam kết thực hiện các biện pháp quản lý và xử lý chất thải phát sinh nhƣ 

sau: Trong quá trình hoạt động dự án, chủ dự án cam kết: các nguồn thải đƣợc kiểm 

soát chặt chẽ, nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào môi trƣờng phải đạt theo 

đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

- Đối với môi trƣờng không khí xung quanh: 

+ Chủ cơ sở cam kết có biện pháp giảm thiểu thích hợp, đảm bảo đạt Quy 

chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng không khí, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ổn.  

+ Cam kết hạn chế tiếng ồn  không gây ảnh hƣởng xấu đên môi trƣờng xung 

quanh và ngƣời lao động.  

- Đối với nƣớc thải:  

+ Cam kết hệ thống thu gom nƣớc mƣa tách riêng hệ thống thu gom nƣớc 

thải.  

+ Cam kết thu gom, xử lý triệt để nƣớc thải phát sinh đạt QCVN 40:2011 

BTNMT Cột B.  

- Đối với chất thải rắn: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: cam kết thực hiện phân loại và ký hợp đồng thu 

gom chất thải rắn thông thƣờng với đơn vị có chức năng; đảm bảo có đủ phƣơng 

tiện, thiết bị thu gom, lƣu giữ và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; thực 
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hiện đóng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo 

quy định. Cam kết quản lý CTR theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.  

+ Chất thải nguy hại: cam kết ký hợp đồng thu gom vận chuyển chất thải 

nguy hại với đơn vị có chức năng trƣớc khi đƣa dự án đi vào hoạt động; thực hiện 

quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 và báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ 01 năm/lần với cơ quan 

chức năng. 

Cam kết chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực của thông tin trình bày trong 

toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp phép môi trƣờng này của cơ sở. Kính đề nghị cơ quan 

cấp giấy phép môi trƣờng xem xét, phê duyệt./. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo dƣới đây Phụ lục các hồ sơ, văn bản có liên quan 

đến cơ sở: 
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SƠ ĐỒ VỊ TRÍ  UAN TRẮC CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG 

 

 

 

  

KK1: Không khí tại khu vực sản xuất 

KK2: Không khí khu vực cách Cơ sở 100m theo hƣớng gió 

NT: Nƣớc thải sau hệ thống xử lý 

 

 

Quốc lộ 53 

KK2 
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CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Số hiệu: VIMCERTS 303 

(Cấp lần 01) 

 

Tên tổ chức: 

Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

Trụ sở chính: 

Số 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định số             /QĐ-BTNMT ngày     tháng     năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng 

ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường 

Người đứng đầu tổ chức: 

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Huyền Chức vụ: Giám đốc 

CCCD số 079193012135 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2021 

Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm 

Từ ngày       tháng      năm 2022 

Đến ngày      tháng     năm 2025 

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

I. QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG 

1. Nước: 

- Nước mặt:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 08 thông số 

- Nước dưới đất:  Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 08 thông số 

- Nước biển:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 07 thông số 

- Nước thải:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 03 thông số 

2. Khí 

- Không khí xung quanh: Lấy mẫu: 08 thông số Đo tại hiện trường: 05 thông số 

- Khí thải:   Lấy mẫu: 15 thông số Đo tại hiện trường: 12 thông số 

3. Đất:   Lấy mẫu: 01 thông số 

4. Trầm tích:   Lấy mẫu: 01 thông số 

5. Bùn thải:   Lấy mẫu: 01 thông số 

6. Chất thải rắn:  Lấy mẫu: 01 thông số 

II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 

1. Nước: 

- Nước mặt:   36 thông số 

- Nước dưới đất:  33 thông số 

- Nước biển:   22 thông số 

- Nước thải:   32 thông số 

2. Khí: 

- Không khí xung quanh: 07 thông số 

- Khí thải:   12 thông số 

3. Đất:   14 thông số 

4. Trầm tích:   10 thông số 

5. Bùn thải:   12 thông số 

6. Chất thải rắn:  11 thông số 

(Chi tiết phương pháp thử, giới hạn phát hiện của các thông số được chứng nhận kèm theo 

Quyết định số                 /QĐ-BTNMT ngày      tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường). 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2022 

                                                                                KT. BỘ TRƯỞNG  

                                                                                  THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                    Võ Tuấn Nhân 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chứng nhận: 

1. Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

Địa chỉ: Số 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực: Quan trắc môi trường 

(Chi tiết phương pháp thử, giới hạn phát hiện của các thông số được chứng 

nhận kèm theo Quyết định số:                /QĐ-BTNMT ngày         tháng        năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

2. Số đăng ký: 303/TN-QTMT. 

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi 

trường PACIFIC; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT, QLCL (10). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 

 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 

Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường; 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường; 

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình thí điểm liên thông giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
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Căn cứ Hồ sơ đề nghị thực hiện quy trình thủ tục liên thông giải quyết thủ 

tục chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi 

trường và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của 

Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC; 

Căn cứ kết quả thẩm định của Tổng cục Môi trường về việc chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường và chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Công ty Cổ 

phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chứng nhận “Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi 

trường PACIFIC”, địa chỉ tại Số 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký 

hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường (số đăng ký 303/TN-

QTMT) theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã số VIMCERTS 303) 

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (các Giấy 

chứng nhận kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Thông tin chi tiết về lĩnh vực và phạm vi được chứng nhận tại 

Phụ lục kèm theo Quyết định này.  

Điều 3. Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 107/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và các quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký. 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Công ty 

Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Sở TNMT TP Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT, QLCL (09). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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